	TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI &PTCĐ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN: CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
1. Thông tin chung về học phần
1.1. Tên học phần

Tên học phần tiếng Việt: Cơ sở văn hóa Việt Nam 
Tên học phần tiếng Anh: Introduction to Vietnamese Culture
1.2. Mã số học phần:

1.3. Số tín chỉ: 2
	Lý thuyết
	: 20 tiết

	Bài tập
	:   0 tiết

	Thảo luận
	: 20 tiết

	Thực hành/thực tập
	:   0 tiết

	Tự học
	:   80 tiết


(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành)

2. Đơn vị phụ trách học phần
Trung tâm Công tác xã hội và phát triển cộng đồng 

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
3. Điều kiện tiên quyết: Không
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức:
+ Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hoá nói chung và văn hoá Việt Nam;
+ Giới thiệu một số thành tựu văn hoá tiêu biểu ở các giai đoạn và thời kỳ chính của văn hoá Việt Nam; 

+ Giúp cho sinh viên hiểu được một số lĩnh vực văn hoá tiêu biểu của Việt Nam như: văn hoá nhận thức, văn hoá tín ngưỡng, tôn giáo, văn hoá lễ tết, lễ hội, văn hoá nghệ thuật, văn hoá ẩm thực, văn hóa trang phục, nhà ở... và nắm rõ được các đặc trưng văn hoá của từng vùng ở nước ta.

4.2. Kỹ năng
Sau khi học xong môn học, sinh viên cần đạt được các yêu cầu sau đây:
+ Áp dụng những hiểu biết về văn hóa để có cách ứng sử trong cuộc sống một cách hài hòa, hợp lý.

+ Có khả năng phân tích, tiếp nhận các trào lưu văn hóa mới du nhập vào Việt nam để tiếp biến một cách linh hoạt

+ Vận dụng dụng hiệu quả các giá trị văn hóa và văn hóa Việt nam vào ngành học
4.3. Thái độ:
+ Từ nhận thức đúng đắn về các giá trị văn hóa đích thực có khả năng tự đánh giá những chào lưu phi văn hóa, biết tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa riêng các vùng miền trong cả nước.

+ Có niềm tin và lòng tự hào về các giá trị văn hóa đã được đúc kết trong lịch sử, để từ đó có thái độ ứng sử có văn hóa trong cuộc sống sinh hoạt và học tập.

+ Thái độ văn hóa phải được rèn luyện, tu dưỡng thường xuyên, hàng ngày, hàng giờ để hình thành một nền tảng đạo đức nhân bản. 

+ Yêu cầu học viên phải nghiêm túc và chấp hành mọi quy định trong quá trình học tập và rèn luyện.

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ) 
Môn học CSVHVN là môn học bắt buộc trong một số ngành học theo trương trình chung của bộ GD. Học phần với 2  tín chỉ giới thiệu  những kiến thức cơ bản về văn hóa nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng. Học phần giúp Sinh viên hiểu được những giá tri cốt lõi của văn hóa Việt Nam trong dòng chảy lịch sử và sự tiếp biến linh động  đã và đang diễn ra. Từ đó có nhận thức đúng đắn về các giá trị văn hóa đích thực và những chào lưu phi văn hóa, biết tôn trọng bản sắc văn hóa riêng các vùng miền trong cả nước. Có niềm tin và lòng tự hào để xây dưng một nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc. Để từ đó có cách ứng sử văn hóa trong cuộc sống sinh hoạt và học tập.
6. Chuẩn đầu ra của học phần

	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	Về kiến thức

	CĐR1
	Sinh viên nắm vững được kiến thức cơ bản về môn học.

	CĐR2
	Giới thiệu một số thành tựu văn hoá tiêu biểu ở các giai đoạn và thời kỳ chính của văn hoá Việt Nam.

	CĐR3
	Giúp cho sinh viên hiểu được một số lĩnh vực văn hoá, như: văn hoá nhận thức, văn hoá tín ngưỡng, tôn giáo, văn hoá lễ tết, lễ hội, văn hoá nghệ thuật, văn hoá ẩm thực, văn hóa trang phục, nhà ở... và nắm được các đặc trưng văn hoá của từng vùng ở nước. 

	Về kỹ năng

	CĐR4
	Áp dụng những hiểu biết về văn hóa để có cách ứng sử trong cuộc sống một cách hài hòa, hợp lý.

	CĐR5
	Có khả năng phân tích, tiếp nhận các trào lưu văn hóa mới du nhập vào Việt nam để tiếp biến một cách linh hoạt.

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	CĐR6
	Từ nhận thức đúng đắn về các giá trị văn hóa đích thực có khả năng tự đánh giá những chào lưu phi văn hóa, biết tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa riêng các vùng miền trong cả nước.

	CĐR 7
	Có niềm tin và lòng tự hào về các giá trị văn hóa đã được đúc kết trong lịch sử, để từ đó có thái độ ứng sử có văn hóa trong cuộc sống sinh hoạt và học tập.


(nhớ, hiểu, áp dụng, phân tích, đánh giá và sáng tạo)-Bloom
7. Cấu trúc nội dung học phần:
	TT chương
	Tên chương
	Hình thức tổ chức dạy học học phần

	
	
	Lên lớp
	Sv tự nghiên cứu, tự học
	Chuẩn đầu ra (HP)

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành,

thực tập
	
	

	1
	CHƯƠNG I 

VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM


	5
	
	5
	
	20
	CĐR 1
CĐR 2

CĐR 3

CĐR 4

CĐR 8

CĐR 9

	2
	CHƯƠNG II 

MỘT SỐ 

 LĨNH VỰC VĂN HÓA 
	5
	
	5
	
	20
	CĐR 5

CĐR 6

CĐR 7



	3
	CHƯƠNG III

 CÁC VÙNG VĂN HÓA VIỆT NAM


	5
	
	5
	
	20
	CĐR 5

CĐR 6

CĐR 7



	4
	CHƯƠNG IV

KẾT LUẬN: VĂN HÓA VIỆT NAM TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI


	5
	
	5
	
	20
	CĐR 5

CĐR 6
CĐR 7

	
	Tổng
	20
	
	20
	
	80
	


8. Nội dung chi tiết học phần 
CHƯƠNG 1.

VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM
Tổng số tiết: 10 tiết; Trong đó: lý thuyết: 5 tiết, thảo luận: 5 tiết

1.1. Văn hóa 

1.1.1. Định nghĩa về văn hóa 

1.1.2. Bản chất của văn hóa 
1.1.3. Các đặc trưng và chức năng của văn hóa
1.1.4. Phân biệt các khái niệm, Văn hóa, văn minh, văn hiến, văn vật
1.1.5. Cấu trúc của văn hóa 
1.1.6. Loại hình văn hóa 
1.2. Văn hóa Việt Nam

1.2.1. Chủ thể văn hóa Việt Nam

1.2.2. Thời gian văn hóa
1.2.3. Không gian văn hóa 
1.2.4. Tiến trình văn hoá Việt Nam
1.2.4.1. Lớp văn hoá bản địa
1.2.4.2. Lớp văn hóa giao lưu với Trung Hoa và Ấn Độ 
1.2.4.2. Lớp văn hóa giao lưu với phương Tây .

CHƯƠNG 2.
MỘT SỐ LĨNH VỰC VĂN HÓA
Tổng số tiết: 10 tiết; Trong đó: lý thuyết: 5 tiết, thảo luận: 5 tiết

2.1. Văn hóa vật chất 

2.1.1. Văn hóa ẩm thực 
2.1.2. Trang phục
2.1.3. Nhà ở
2.1.4. Phương tiện đi lại
2.2. Văn hóa tinh thần 

2.2.1. Văn hoá nhận thức 
2.2.2. Văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo 
2.2.3. Văn hóa lễ tết, lễ hội 2.2.4. Văn hóa nghệ thuật 2.2.5. Văn hóa các thú chơi 
2.3. Văn hóa giao tiếp và ứng xử
CHƯƠNG 3.

CÁC VÙNG VĂN HÓA VIỆT NAM
Tổng số tiết: 10 tiết; Trong đó: lý thuyết: 5 tiết, thảo luận: 5 tiết

3.1. Vùng văn hóa Tây Bắc 

3.1.1. Điều kiện tự nhiên và xã hội
3.1.2. Các đặc trưng văn hóa của vùng Tây Bắc
3.2. Vùng văn hóa Việt Bắc 

3.2.1. Điều kiện tự nhiên và xã hội
3.2.2. Các đặc trưng văn hóa của vùng Việt Bắc
3.3. Vùng văn hóa Bắc Bộ 

3.3.1. Điều kiện tự nhiên và xã hội
3.3.2. Các đặc trưng văn hóa của vùng Bắc Bộ
3.4. Vùng văn hóa Trung Bộ 

3.4.1. Điều kiện tự nhiên và xã hội
3.4.2. Các đặc trưng văn hóa của vùng Trung Bộ
3.5. Vùng văn hóa Nam bộ

3.5.1. Điều kiện tự nhiên và xã hội
3.5.2. Các đặc trưng văn hóa của vùng Nam Bộ
3.6. Vùng văn hóa Tây nguyên

3.6.1. Điều kiện tự nhiên và xã hội
3.6.2. Các đặc trưng văn hóa của vùng Tây Nguyên
CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN: VĂN HÓA VIỆT NAM TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI
Tổng số tiết: 10 tiết; Trong đó: lý thuyết: 5 tiết, thảo luận: 5 tiết

4.1. Hằng số văn hoá Việt Nam 

+ Bản sắc văn hoá dân tộc 

+ Giá trị văn hoá truyền thống 

4.2. Giá trị văn hoá tiêu biểu 

Văn hoá truyền thống đứng trước công nghiệp hoá - hiện đại hóa

9. Phương pháp giảng dạy
	TT
	Danh mục
	Phương pháp giảng dạy

	
	THẢO LUẬN
	

	1
	Bài 1: 
Thực trạng các phong tục tập quán đã và đang  tồn tại trong xã hội ngày nay, cần phát huy và bảo vệ loại bỏ những yếu tố nào? Qua đó trình bày quan điểm của mình về bản sắc văn hóa Việt Nam.
	Làm việc nhóm, thảo luận, Phân tích, báo cáo, nhận xét, đánh giá.


	2
	Bài 2:
Với sự bùng nổ các chào lưu văn hóa mới ngày nay trên các diễn đàn thông tin đại chúng,  trình bày giải pháp để vừa giữ gìn bản sắc văn hóa riêng và xây dựng nên văn hóa tiên tiến .
	Làm việc nhóm, thảo luận, Phân tích, báo cáo,  nhận xét, đánh giá.


	3
	Bài 3:

Trình bày các giải pháp ứng dụng bản sắc văn hóa dân tộc để làm độngc phát triển kinh tế xã hội
	Làm việc nhóm, thảo luận, Phân tích, báo cáo,  nhận xét, đánh giá.


	4
	Bài 4:

Trình bày bản sắc Văn hóa Việt nam và những thách thức trong giai đoạn hiên nay
	Làm việc nhóm, thảo luận, Phân tích, báo cáo,  nhận xét, đánh giá.




10. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với sinh viên
10.1. Đối với giảng viên
- Chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng trước mỗi buổi học
- Điểm danh, quản lý sinh viên trong thời gian giảng dạy
- Chuẩn bị các phương tiện phụ trợ giảng dạy
- Tổ chức giảng dạy và kiểm tra đánh giá sinh viên theo kế hoạch

10.2. Đối với sinh viên
- Tham dự tối thiểu 70% số giờ lý thuyết, bài tập, thảo luận.

- Tham dự tối thiểu 90% số giờ thí nghiệm, thực hành.

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần.

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.

11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
11.1. Thang điểm đánh giá: Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10.
11.2. Cách đánh giá:
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Chuẩn đầu ra (HP)

	I
	Điểm quá trình
	
	0,4
	

	1
	Điểm chuyên cần
	Tính trên số tiết tham dự học
	0,1
	CĐR 6

CĐR 7

	2
	Điểm thực hành trên lớp
	4 bài thảo luận trên lớp
	0,1
	CĐR 1

CĐR 4 

CĐR 5

CĐR 6
CĐR 7


	3
	Điểm thi giữa kỳ
	Trình chiếu báo cáo
	0,4
	CĐR 1

CĐR 4

CĐR 5 

CĐR 6
CĐR 7

	II
	Điểm thi cuối kỳ
	Thi thực hành
	0,6
	CĐR 1

CĐR 4
CĐR 5

CĐR 6

CĐR 7


12. Tài liệu học tập
12.1. Tài liệu bắt buộc
+ Bài giảng của giáo viên

+ Tài liệu phát tay

12.2. Tài liệu tham khảo
+ Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Giáo trình, NXB Giáo dục, Hà Nội;

+ Trần Quốc Vượng, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Giáo trình, NXB Giáo dục, Hà Nội
	Viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ & Nội thất

(Ký và ghi rõ họ tên)

	Trưởng bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên) 


	Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm2020
Người biên soạn đề cương
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐỖ VĂN DŨNG


